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1 ĐẶNG HOÀI THÁI ANH 14/05/2010 Nam Kinh BV Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

2 NGUYỄN HOÀNG THIÊN BẢO 21/12/2010 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

3 ĐẶNG NGỌC CHÂU 19/01/2010 Nữ Kinh Bệnh viện Phụ sản Bán Công Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

4 LÊ THẾ DANH 10/11/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

5 DƢƠNG THÀNH ĐẠT 14/06/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

6 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 03/08/2010 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

7 NGUYỄN HÙNG HẢI 01/07/2010 Nam Kinh Bình Phƣớc TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

8 VÕ MINH HIẾU 28/04/2010 Nam Kinh Bệnh viện Từ Dũ, quận 1,Thành phố Hồ Chí MinhTH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

9 NGÔ NHẬT HUY 31/03/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

10 HÀ THỊ HUYỀN 12/05/2010 Nữ Kinh  Bệnh viện Công ty cao su Dầu Tiếng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

11 LÊ PHẠM NGỌC  HƢNG 21/03/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Định ThànhHoàn thành Đạt 7

12 TRẦN DUY KHÁNH 02/11/2010 Nam Kinh Bệnh viện Công Ty Cao Su Dầu Tiếng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

13 LÊ ANH KHOA 22/07/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

14 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 02/09/2010 Nam Kinh BV Phụ sản Bán công Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

15 VÕ VĂN MINH KIỆT 26/11/2010 Nam Kinh Bệnh viện Công ty Cao su Dầu Tiếng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

16 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 26/01/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

17 CAO THỊ THÚY LINH 21/01/2010 Nữ Kinh Bệnh viện công ty Cao su Dầu Tiếng TH Định PhƣớcHoàn thành Đạt 7

18 VÕ THÀNH NHÂN 19/04/2010 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

19 ĐẶNG NGỌC BẢO NHƢ 05/03/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

20 LƢƠNG THỊ QUỲNH NHƢ 11/05/2010 Nữ Kinh Vũng Tàu TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

21 NGUYỄN GIA PHÚC 09/09/2010 Nữ Kinh Bệnh viện Từ Dũ TP-HCM TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

22 LÊ THỊ TRÚC PHƢƠNG 30/12/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7
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23 TÔ THÀNH  TÀI 08/04/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Định ThànhHoàn thành Đạt 7

24 MAI THIỆN  TÂM 16/11/2010 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Bình Dƣơng TH Định PhƣớcHoàn thành Đạt 7

25 NGUYỄN THANH TẤN 27/12/2010 Nam Kinh Trung tâm y tế Công ty Cao su Dầu Tiếng TH Định PhƣớcHoàn thành Đạt 7

26 TRẦN THỊ HOÀI THƢƠNG 14/03/2010 Nữ Kinh TTYT - TNHH MTV Cty Cao su Dầu TiếngTH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

27 LƢU THANH TRANG 05/10/2010 Nữ Kinh Khu phố 7, TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dƣơng   TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

28 VÕ THỊ BÍCH TRÂN 06/08/2010 Nữ Kinh Bệnh Viện Công Ty Cao Su Dầu Tiếng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

29 NGUYỄN MINH TRIẾT 25/11/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

30 NGUYỄN NGỌC TRÚC 08/01/2010 Nữ Kinh
Bệnh viện phụ sản nhi Bán công Bình 

Dƣơng
TH Định PhƣớcHoàn thành Đạt 7

31 MAI THANH TRUNG 01/01/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

32 LÊ KIM THÁI TUẤN 13/02/2010 Nam Kinh Bệnh viện Từ Dũ - TPHCM TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

33 NGUYỄN THANH TUẤN 30/01/2010 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Dầu Tiếng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

34 PHẠM GIA  TƢỜNG 06/09/2009 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Định ThànhHoàn thành Đạt 7

35 ĐINH NGỌC VIỆT 14/01/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

36 NGUYỄN HOÀNG PHƢƠNG VY 13/04/2010 Nữ Kinh TP Hồ Chí Minh TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 7

37 NGUYỄN LÊ THẢO VY 18/11/2010 Nữ Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 7

TS: 37/16 NỮ

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Sương

Dầu Tiếng, ngày 16 tháng 8 năm 2021


